
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ
TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa

2. Địa chỉ: Số 269 Lê Duẩn, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Toàn thời gian

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở khám

bệnh, chữa  bệnh (ghi
cụ thể thời gian làm

việc)

Vị trí chuyên môn

A TUYẾN HUYỆN
I Ban Giám đốc

1 Lâm Chí Đức - 003250/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

BSCKI
Giám đốc

2 Trần Anh Tuấn - 003377/QT-CCHN - Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

BSCKII
Phó Giám đốc

3 Đoàn Thị Kim Dung

- 000598/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh đa khoa Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Ths.Sản phụ khoa
Phó Giám đốc- 63/QĐ-SYT - Chuyên khoa phụ sản

- 156/QĐ-SYT - Kỹ thuật Phẫu thuật nội soi
II Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng

1 Nguyễn Đăng Xuân

- 0001966/QT-CCHN - Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

BSCKI Hồi sức cấp cứu
Trưởng phòng- 2643/QĐ-SYT - Kỹ thuật Siêu âm, Điện tim và Soi lam tìm ký sinh

trùng Sốt rét
- 1857/QĐ-SYT - Chuyên khoa Hồi sức cấp cứu
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2 Lê Thị Thanh Thảo - 000611/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Cử nhân Điều dưỡng
Phó Trưởng phòng

3 Lê Huỳnh Sơn - 000630/QT-CCHN - CK. Gây mê hồi sức

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

CN Gây mê hồi sức

4 Hồ Thị Hương - 004362/QT-CCHN - Theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 7/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều dưỡng 

III Khoa Khám Bệnh

1 Võ Thị Phương
- 000597/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh đa khoa Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

BSCKI Nhi khoa
Trưởng khoa

- 70/QĐ-SYT - Chuyên Khoa Nhi và Kỹ thuật Điện tim 

2 Dương Thị Kim Phượng
- 000605/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh đa khoa Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

BSCKĐH RHM
- 319/QĐ-SYT - Các kỹ thuật chuyên Khoa Răng Hàm Mặt

3 Nguyễn Thị Thiện - 000619/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều dưỡng
Phụ trách ĐD trưởng khoa

4 Hàn Thị Anh Đào - 0001995/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều dưỡng

5 Lê Thị Khánh My - 003139/QT-CCHN - Điều dưỡng hạng IV theo qui định tại Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều dưỡng

6 Đinh Thị Ý Nhi - 003903/QT-CCHN - Theo quy định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều dưỡng
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7 Lê Ngô Quỳnh Trang - 002265/QT-CCHN - Theo quy định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều dưỡng

8 Nguyễn Thị Khánh Trâm - 003783/QT-CCHN - Theo quy định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều dưỡng

9 Hồ Thị Nguyệt - 002833/QT-CCHN - Khám bệnh, chữa bệnh thông thường và sơ cấp cứu
ban đầu

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Y sỹ

IV Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực

1 Hồ Thị Việt

- 000763/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh đa khoa Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

BSCKI Nội
Phụ trách khoa

- 259/QĐ-SYT - Chuyên khoa Nội 
- 83/QĐ-SYT - Chuyên khoa Phục hồi chức năng
- 2453/QĐ-SYT - Kỹ thuật Siêu âm và Điện tim

2 Hồ Văn Miên - 003654/QT-CCHN - Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Bác sĩ

3 Nguyễn Thị Mỷ Thiện - 004176/QT-CCHN - Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Bác sĩ

4 Nguyễn Thị Hoài Hương - 001492/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều dưỡng
Phụ trách ĐD trưởng khoa

5 Phan Thị Thùy Trang - 000612/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều dưỡng 

6 Lê Thị Thuỳ Linh - 000778/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều dưỡng
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7 Nguyễn Thị Thanh Thảo - 000624/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều dưỡng

8 Nguyễn Nhật Trường - 0002260/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều dưỡng

9 Phan Văn Đạt - 0002268/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều dưỡng

IV Khoa Ngoại - Liên chuyên khoa

1 Ly Anh Tuấn
- 000590/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh đa khoa Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

BSCKII Ngoại
Trưởng khoa

- 69/QĐ-SYT - Chuyên khoa Ngoại

2 Kô Sô Phi
- 002789/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh đa khoa Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

BSCKI Gây mê hồi sức
- 1075/QĐ-SYT - Chuyên khoa Gây mê hồi sức

3 Hồ Văn Bằng - 004528/QT-CCHN - Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Bác sĩ

4 Dương Thị Huyền - 000648/QT-CCHN - CK. Gây mê hồi sức

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

KTV GMHS
Phụ trách ĐD trưởng khoa

5 Thái Thị Thanh Tâm - 000629/QT-CCHN - CK. Gây mê hồi sức

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều dưỡng

6 Lê Văn Cường - 000614/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều dưỡng

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



7 Lê Thị Hoài Sâm - 000613/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều dưỡng

8 Võ Thị Hồng - 0002617/QT-CCHN - Điều dưỡng hạng IV theo qui định tại Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều dưỡng

9 Lê Thị Kim Liên - 000615/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều dưỡng

VI Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản

1 Nguyễn Thị Hằng

- 000578/QT-CCHN - Đa khoa Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

BSCKI Sản phụ khoa
Trưởng khoa

- 72/QĐ-SYT - Chuyên khoa sản

- 158/QĐ-SYT - Kỹ thuật Siêu âm, Soi cổ tử cung và xét nghiệm tế
bào âm đạo

2 Hoàng Thị Hòa
- 0001977/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh đa khoa Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

BSCKI YHGĐ
- 161/QĐ-SYT - Kỹ thuật Siêu âm

3 Nguyễn Phúc Thị Hải Tiên - 000638/QT-CCHN - Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

CNĐD phụ sản
Phụ trách HS trưởng khoa

4 Lê Thị Tuyết Sương - 0002202/QT-CCHN - Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Hộ sinh viên

5 Nguyễn Thị Phượng
- 0002088/QT-CCHN - Hộ sinh Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Hộ sinh viên
- 77/QĐ-SYT - Kỹ thuật soi lam tìm Ký sinh trùng sốt rét

6 Lê Thị Thùy Trang - 000640/QT-CCHN - Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Hộ sinh viên
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7 Nguyễn Châu Pha - 000641/QT-CCHN - Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Hộ sinh viên

8 Lê Thị Lan Thanh - 0002099/QT-CCHN - Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Hộ sinh viên

VII Khoa Nội - Nhi

1 Hoàng Hữu Thiều

- 000595/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh đa khoa Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

BSCKI Nội
Trưởng khoa- 75/QĐ-SYT - Chuyên khoa Nội

- 74/QĐ-SYT - Chuyên khoa phục hồi chức năng

2 Lê Thị Kim Phượng
- 000599/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh đa khoa Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Bác sĩ
- 71/QĐ-SYT - Chuyên khoa Phụ sản

3 Đỗ Thị Thanh Vân - 004429/QT-CCHN - Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Bác sĩ

4 Hồ Thị Huê

- 000596/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh đa khoa Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Bác sĩ- 80/QĐ-SYT - Kỹ thuật Siêu âm

- 67/QĐ-SYT - Chuyên khoa Hồi sức cấp cứu

5 Trần Viết Cường - 000617/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

CKI Điều dưỡng
ĐD trưởng khoa

6 Nguyễn Thị Thương - 003134/QT-CCHN - Điều dưỡng hạng IV theo qui định tại Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều dưỡng

7 Nguyễn Thị Tân - 0002655/QT-CCHN - Điều dưỡng hạng IV theo qui định tại Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều dưỡng 
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8 Hoàng Thị Hằng - 004299/QT-CCHN - Theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều dưỡng 

9 Nguyễn Thị Thúy - 0002077/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều dưỡng 

10 Trần Thị Hải Vân - 000625/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều dưỡng 

11 Nguyễn Thị Tú Trang - 000623/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều dưỡng

12 Võ Thị Mỹ Lệ - 003138/QT-CCHN - Điều dưỡng hạng IV theo qui định  tại Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều dưỡng

13 Hoàng Thị Thuỳ Nhung - 003506/QT-CCHN - Theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều dưỡng

VIII Khoa Truyền Nhiễm

1 Hoàng Thị Huệ - 000600/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Bác sĩ
Phụ trách khoa

2 Phạm Thị Thu Phương - 003252/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

BSCKI Nội

3 Nguyễn Thị Bích Vân
- 000133/QT-CCHN - Đa khoa Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

BSCKĐH Mắt 
- 75/QĐ-SYT - Chuyên khoa Mắt
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4 Hồ Thị Như Trang - 000620/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Cử nhân Điều dưỡng
ĐD trưởng khoa

5 Nguyễn Thị Bích Ngọc - 000610/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều dưỡng

6 Nguyễn Thị Như Bích - 000626/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều dưỡng 

7 Lâm Thị Lệ Hằng - 003589/QT-CCHN - Theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 7/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều dưỡng 

8 Lâm Thị Mai Trang - 003563/QT-CCHN - Điều dưỡng hạng IV theo Thông tư 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều dưỡng

9 Nguyễn Thị Thanh Dương - 0002036/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều dưỡng

IX  Khoa YHCT - PHCN

1 Lê Văn Nghiêm
- 000606/QT-CCHN - CK. Y học cổ truyền Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Bác sĩ YHCT
Trưởng khoa

- 77/QĐ-SYT - Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

2 Lê Thị Quý Anh - 003892/QT-CCHN - Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Bác sĩ YHCT

3 Bùi Thị Tố Loan - 004056/QT-CCHN - Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Bác sĩ YHCT
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4 Dương Thị Kim Uyên - 000649/QT-CCHN - CK. Phục hồi chức năng

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

KTV PHCN
Phụ trách KTV trưởng khoa

5 Trần Việt Đức
- 0002271/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Y sỹ YHCT
- 65/QĐ-SYT - Chuyên khoa Phục hồi chức năng, vật lý trị liệu

6 Hồ Văn Phi - 003864/QT-CCHN
- Khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo Thông tư
liên  tịch  số  10/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày
27/5/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Y sỹ

X  Khoa XN - CĐHA

1 Nguyễn Trí Nghĩa - 000643/QT-CCHN - Xét nghiệm đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Ths Y học
Trưởng khoa

2 Hàn Thị Lê Vân

- 000135/QT-CCHN - Đa khoa Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

BSCKI Chẩn đoán hình ảnh
Phó trưởng khoa- 333/QĐ-SYT - Kỹ thuật Siêu âm và Điện tim

- 75/QĐ-SYT - Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

3 Nguyễn Văn Nhân
- 000601/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh đa khoa Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Bác sĩ- 66/QĐ-SYT - Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

- 71/QĐ-SYT - Kỹ thuật Điện tim

4 Nguyễn Trường - 0002264/QT-CCHN - Xét nghiệm đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Kỹ thuật viên
Phụ trách KTV trưởng khoa

5 Phạm Minh Phước - 000548/QT-CCHN - Xét nghiệm đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Kỹ thuật viên

6 Nguyễn Hải Linh - 000645/QT-CCHN - Chuyên khoa xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Kỹ thuật viên
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7 Nguyễn Thị Ngọc Tuyến - 0002124/QT-CCHN - Xét nghiệm đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Kỹ thuật viên

8 Lê Thị Thanh Huyền - 000646/QT-CCHN - Xét nghiệm Ký sinh trùng - Côn trùng

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Kỹ thuật viên

9 Lê Văn Cảm - 000647/QT-CCHN - Chụp X-Quang

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Kỹ thuật viên

10 Nguyễn Cửu Thắng - 003155/QT-CCHN - Chụp X-Quang

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Kỹ thuật viên

11 Phan Xuân Dũng - 0002321/QT-CCHN - Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Y sỹ

XI Khoa Dược -TTB - VTYT

Phan Ngọc Vũ - 415/QT-CCHND - Nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý bán thuốc của doanh
nghiệp

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Dược sỹ CKI

1 Võ Như Trung Hiếu - 1077/CCHN-D-SYT-QT - Bán lẻ thuốc

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Dược sỹ

2 Ngô Thị Lành - 1286/CCHN-D-SYT-QT - Bán lẻ thuốc

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Dược sỹ

3 Võ Thị Bích Ngọc - 1277/CCHN-D-SYT-QT - Bán lẻ thuốc

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Dược sỹ
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4 Nguyễn Thị Mỹ Lệ - 1278/CCHN-D-SYT-QT - Bán lẻ thuốc

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Dược sỹ

5 Hồ Thị Liễu - 211/QT-CCHND - Nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý bán thuốc của doanh
nghiệp

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Dược sỹ

XII Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế toán

1 Nguyễn Văn Dũng - 003304/QT-CCHN - Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

BSCKI YHDP
Trưởng phòng

XIII Khoa KSBT, HIV/AIDS

1 Đặng Minh Sơn - 0001981/QT-CCHN - Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Bác sĩ

2 Lư Thị Mỹ Linh - 003560/QT-CCHN - Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Bác sĩ

3 Thái Thị Ly Na - 004335/QT-CCHN
- Khám, phát hiện và xử trí các bệnh thông thường;
xử trí ban đầu một số trường hợp cấp cứu tại cộng
đồng

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Bác sĩ

4 Đinh Thiên Long - 004336/QT-CCHN
- Khám, phát hiện và xử trí các bệnh thông thường;
xử trí ban đầu một số trường hợp cấp cứu tại cộng
đồng

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Bác sĩ

5 Nguyễn Thị Hiếu - 003562/QT-CCHN - Điều dưỡng hạng IV theo Thông tư 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều dưỡng

6 Dương Thị Bích Ngọc - 003632/QT-CCHN - Theo quy định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều dưỡng
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XIV Khoa Y tế công cộng

1 Hồ Thị Lài
- 003348/QT-CCHN - Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

BSCKI TMH- 331/QĐ-SYT - Kỹ thuật Siêu âm

- 74/QĐ-SYT - Chuyên khoa Tai Mũi Họng

2 Nguyễn Thị Hải Hà - 003166/QT-CCHN - Khám bệnh, chữa bệnh thông thường và sơ cứu ban
đầu

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Y sỹ

3 Bùi Thị Phương Thắm - 0002113/QT-CCHN - Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Hộ sinh viên

4 Nguyễn Thị Hà Vương - 003154/QT-CCHN - Xét nghiệm đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Kỹ thuật viên

XV Khoa An toàn thực phẩm

1 Nguyễn Thị Mỹ Nhung - 004334/QT-CCHN
- Khám, phát hiện và xử trí các bệnh thông thường;
xử trí ban đầu một số trường hợp cấp cứu tại cộng
đồng

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Bác sĩ

2 Nguyễn Thị Hoàng Oanh - 004418/QT-CCHN
- Khám, phát hiện và xử trí các bệnh thông thường;
xử trí ban đầu một số trường hợp cấp cứu tại cộng
đồng

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Bác sĩ

3 Phạm Thị Thu - 004571/QT-CCHN
- Khám, phát hiện và xử trí các bệnh thông thường;
xử trí ban đầu một số trường hợp cấp cứu tại cộng
đồng

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Bác sĩ

4 Hồ Văn Hùng - 0002139/QT-CCHN - Xét nghiệm đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Kỹ thuật viên
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B TUYẾN XÃ
I Trạm Y tế xã Ba Tầng

1 Hồ A Liên - 003375/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh bằng đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Bác sĩ
Phụ trách trạm Y tế

2 Hồ Văn Sương
- 003457/QT-CCHN - Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Bác sĩ
- 161/QĐ-SYT - Kỹ thuật Siêu âm

3 Lê Đức Thuận - 0002293/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Y sỹ

4 Nguyễn Thị Thủy - 001236/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều dưỡng

5 Hồ Thị Mai - 0002115/QT-CCHN - Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Hộ sinh viên

6 Trần Thanh Phúc - 776/CCHN-D-SYT-QT - Bán lẻ thuốc

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Dược sỹ

II Trạm Y tế xã A Dơi

1 Đinh Văn Bảo
- 003452/QT-CCHN - Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Bác sĩ
Phụ trách trạm Y tế

- 154/QĐ-SYT - Kỹ thuật Điện tim

2 Mai Quang Thành - 004369/QT-CCHN
- Khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo Thông tư
liên  tịch  số  10/2015/TTLTBYT-BNV  ngày
27/5/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Y sỹ
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3 Hồ Thị Lý
- 0001998/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều dưỡng
- 72/QĐ-SYT - Kỹ thuật Soi lam tìm Ký sinh trùng sốt rét

4 Trần Thị Minh Phương - 0002046/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều dưỡng

5 Võ Thị Thảo - 003135/QT-CCHN - Điều dưỡng hạng IV theo qui định tại Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều dưỡng

6 Nguyễn Thị Trinh - 0002112/QT-CCHN - Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Hộ sinh viên

7 Nguyễn Thị Kim Huệ - 510/QT-CCHND - Quầy thuốc

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Dược sỹ

III Trạm Y tế xã Xy

1 Cù Giặc Hiền
- 0002401/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh đa khoa Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Y sỹ
Phụ trách trạm Y tế

- 73/QĐ-SYT - Kỹ thuật Soi lam tìm Ký sinh trùng sốt rét

2 Hồ Văn Đông
- 0001974/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh đa khoa Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Bác sĩ
- 162/QĐ-SYT - Kỹ thuật Siêu âm

3 Nguyễn Cửu Phú - 0002341/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Y sỹ

4 Nguyễn Thị My Sương - 0002102/QT-CCHN - Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Hộ sinh viên
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5 Nguyễn Thị Ngọc Thùy - 0002320/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều dưỡng

6 Võ Thị Thảo My - 1053/CCHN-D-SYT-QT - Bán lẻ thuốc

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Dược sỹ

IV Trạm Y tế xã Lìa

1 Hồ Thị Hoa Lê

- 0001973/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh đa khoa Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Bác sĩ
Trưởng trạm Y tế- 336/QĐ-SYT - Chuyên khoa phụ sản và Kỹ thuật Siêu âm

- 427/QĐ-SYT - Chuyên khoa Răng-Hàm-Mặt

2 Nguyễn Trung - 0002156/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Y sỹ

3 Nguyễn Thị Hồng Dương
- 0002165/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh bằng YHCT Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Y sỹ
- 77/QĐ-SYT - Chuyên khoa Phục hồi chức năng

4 Hồ Văn Thiết
- 0002000/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều dưỡng
- 92/QĐ-SYT - Kỹ thuật Soi lam tìm Ký sinh trùng sốt rét

5 Nguyễn Thị Như - 003884/QT-CCHN - Theo quy định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều dưỡng

6 Nguyễn Thị Chinh - 000642/QT-CCHN - Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Hộ sinh viên

7 Nguyễn Thị Mỹ Linh - 490/QT-CCHND - Quầy thuốc

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Dược sỹ
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V Trạm Y tế xã Thanh

1 Hồ Thị Hữu
- 0001975/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh đa khoa Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Bác sĩ
Trưởng Trạm Y tế xã

- 81/QĐ-SYT - Kỹ thuật Siêu âm và Soi lam tìm Ký sinh trùng sốt
rét

2 Lâm Quang Trọng - 003714/QT-CCHN
- Khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo Thông tư
liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
27/5/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Y sỹ

3 Lê Thùy Tiên - 003164/QT-CCHN - Khám bệnh, chữa bệnh thông thường và sơ cứu ban
đầu

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Y sỹ

4 Ngô Thị Minh Hồng - 0002319/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều dưỡng

5 Hoàng Thị Mỹ Hạnh - 0002104/QT-CCHN - Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Hộ sinh viên

6 Mai Thị Hồng Ngọc -796/CCHN-D-SYT-QT - Bán lẻ thuốc

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Dược sỹ

VI Trạm Y tế xã Thuận

1 Trần Văn Anh
- 0001979/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh đa khoa Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Bác sĩ
Phụ trách trạm Y tế

- 170/QĐ-SYT - Kỹ thuật Siêu âm, Điện tim và Soi lam tìm Ký sinh
trùng sốt rét

2 Hồ Thị Một - 003479/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Bác sĩ

3 Lê Thị Ngọc Hạnh - 0002015/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều dưỡng
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4 Trần Thị Thu Hiền - 003885/QT-CCHN - Theo quy định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Hộ sinh viên

5 Võ Phương Cương - 0002276/QT-CCHN - Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Hộ sinh viên

6 Nguyễn Thị Châu Loan
- 0002075/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều dưỡng
- 82/QĐ-SYT - Kỹ thuật Soi lam tìm Ký sinh trùng sốt rét

7 Nguyễn Hữu Hoà - 1303/CCHN-D-SYT-QT - Bán lẻ thuốc

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Dược sỹ

VII Trạm Y tế xã Hướng Lộc

1 Nguyễn Thị Thương - 0002101/QT-CCHN - Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Hộ sinh viên
Phụ trách trạm Y tế

2 Hồ Văn Dức - 000594/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Bác sĩ

3 Hồ A Thiệt - 003263/QT-CCHN - Khám bệnh, chữa bệnh thông thường và sơ cứu ban
đầu

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Y sỹ

4 Hoàng Thị Sáu
- 0002006/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00

- Trực: 24/24

Điều dưỡng
- 93/QĐ-SYT - Kỹ thuật Soi lam tìm Ký sinh trùng sốt rét

5 Bùi Thị Hoài Tâm - 001557/QT-CCHN - Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Bác sĩ
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6 Nguyễn Thị Hải Yến - 0002266/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều dưỡng

7 Hà Thị Tâm - 1300/CCHN-D-SYT-QT - Bán lẻ thuốc

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Dược sỹ

VIII Trạm Y tế thị trấn Lao Bảo

1 Nguyễn Ngọc Tiến
- 0001971/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh đa khoa Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Bác sĩ
Trưởng trạm Y tế

- 164/QĐ-SYT - Kỹ thuật Siêu âm và Soi lam tìm Ký sinh trùng sốt
rét

2 Nguyễn Đình Hưng
- 0001972/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh đa khoa Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Bác sĩ
- 160/QĐ-SYT - Kỹ thuật Siêu âm, Điện tim và Soi lam tìm  ký sinh

trùng Sốt rét

3 Nguyễn Thị Ngọc Thảo - 0002291/QT-CCHN - Đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Y sỹ

4 Nguyễn Văn Bình - 002835/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Y sỹ

5  Nguyễn Thị Diệu - 000860/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều dưỡng

6 Đoàn Thị Kim Hương
- 0002107/QT-CCHN - Hộ sinh Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Hộ sinh viên
- 96/QĐ-SYT - Kỹ thuật Soi lam tìm Ký sinh trùng sốt rét

7 Trần Thị Hương Nhu - 0002344/QT-CCHN - Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Hộ sinh viên
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IX Trạm Y tế xã Tân Thành

1 Lê Cảnh Thi
- 000603/QT-CCHN     - Khám, chữa bệnh đa khoa Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Bác sĩ
Phụ trách trạm Y tế- 68/QĐ- SYT - Chuyên khoa Răng Hàm Mặt

- 79/QĐ-SYT - Kỹ thuật Siêu âm

2 Hoàng Thị Bạch Mai
- 0001980/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh đa khoa Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Bác sĩ
- 83/QĐ-SYT - Kỹ thuật Soi lam tìm Ký sinh trùng sốt rét

3 Lê Thúy Quyệt
- 0002154/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Y sỹ
- 76/QĐ-SYT - Chuyên khoa Phục hồi chức năng

4 Nguyễn Thị Thi - 0002038/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều dưỡng

5 Nguyễn Thị Thu Thủy - 0002105/QT-CCHN - Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Hộ sinh viên

X Trạm Y tế xã Tân Long

1 Lê Văn Duy
- 0002298/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh đa khoa Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Bác sĩ
Trưởng trạm Y tế

- 169/QĐ-SYT - Kỹ thuật Siêu âm và Điện tim

2 Nguyễn Thị Từ Hương
- 0002148/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Y sỹ
- 215/QĐ-SYT - Chuyên Khoa phục hồi chức năng

3 Nguyễn Thị Thảo - 0002037/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều dưỡng

4 Đoàn Thị Liễu - 004098/QT-CCHN - Theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều dưỡng
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5 Võ Thị Gái
- 0002087/QT-CCHN - Hộ sinh Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Hộ sinh viên
- 85/QĐ-SYT - Kỹ thuật Soi lam tìm Ký sinh trùng sốt rét

6 Hoàng Thị Phượng - 004459/QT-CCHN
- Tham gia sơ cấp cứu ban đầu, khám bệnh, chữa
bệnh thông thường theo Thông tư liên tịch số
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Y sỹ

7 Trương Thị Thuý Hoàng - 564/QT-CCHND - Quầy thuốc

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Dược sỹ

XI Trạm Y tế xã Tân Lập

1 Ngô Văn Phúc
- 0001982/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh đa khoa Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Bác sĩ
Trưởng trạm Y tế

- 153/QĐ-SYT - Kỹ thuật Siêu âm

2 Lâm Quang Trường - 0002166/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Y sỹ

3 Nguyễn Thị Thùy Lương - 0002080/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều dưỡng

4 Lê Thị Hương
- 0002098/QT-CCHN - Hộ sinh Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Hộ sinh viên
- 86/QĐ-SYT - Kỹ thuật Soi lam tìm Ký sinh trùng sốt rét

5 Trương Thị Kim Ngọc - 004312/QT-CCHN
- Khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo Thông tư
liên  tịch  số  10/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày
27/5/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Y sĩ

6 Lê Việt Anh - 532/QT-CCHND - Nhà thuôc, quầy thuốc, đại lý bán thuốc của doanh
nghiệp

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Dược sỹ
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XII Trạm Y tế xã Tân Liên

1 Nguyễn Thị Mùi - 0002033/QT-CCHN - Điều dưỡng phụ sản

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều dưỡng
Phụ trách trạm Y tế

2 Trần Hùng
- 0001984/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh đa khoa Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Bác sĩ- 163/QĐ-SYT - Kỹ thuật Điện tim

- 332/QĐ-SYT - Kỹ thuật soi lam tìm KSTSR

3 Nguyễn Hường
- 0002292/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh đa khoa Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Bác sĩ
- 168/QĐ-SYT - Kỹ thuật Siêu âm và Điện tim

4 Lê Thị Thảo Sương - 004235/QT-CCHN - Theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều dưỡng

5 Nguyễn Thị Thuỳ - 1301/CCHN-D-SYT-QT - Bán lẻ thuốc

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Dược sỹ

6 Hoàng Thị Hiền
- 0002121/QT-CCHN - Hộ sinh Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Hộ sinh viên
- 87/QĐ-SYT - Kỹ thuật Soi lam tìm Ký sinh trùng sốt rét

XIII Trạm Y tế xã Khe Sanh

1 Hồ Thị Thu Hương - 0002295/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Bác sĩ
Phụ trách trạm Y tế

2 Trương Kiều Uyên - 0002146/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Y sỹ

3 Trần Thị Hải Yến - 0002045/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều dưỡng

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



4 Phạm Thị Hường - 0002096/QT-CCHN - Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Hộ sinh viên

5 Dương Thị Ngọc Anh - 004226/QT-CCHN - Theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Hộ sinh viên

6 Phan Thị Mỹ Chung - 0002042/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều dưỡng

XIV Trạm Y tế xã Tân Hợp

1 Phạm Thị Thu Huyền - 1304/CCHN-D-SYT-QT - Bán lẻ thuốc

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Dược sỹ
Phụ trách trạm Y tế

2 Trần Thị Cúc - 0001965/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Bác sĩ

3 Trần Thị Thuỳ Linh - 003302/QT-CCHN - Khám bệnh, chữa bệnh thông thường và sơ cứu ban
đầu

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Y sỹ

4 Lê Thị Anh Thư - 0002074/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều dưỡng

5 Nguyễn Thị Phương Oanh
- 0002094/QT-CCHN

- Hộ sinh
Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Hộ sinh viên
- 88/QĐ-SYT - Kỹ thuật Soi lam tìm Ký sinh trùng sốt rét

XV Trạm Y tế xã Húc

1 Hồ Thị Hằng - 0002356/QT-CCHN
- Khám, chữa bệnh đa khoa Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Bác sĩ
Trưởng trạm Y tế

- 89/QĐ-SYT - Kỹ thuật Soi lam tìm Ký sinh trùng sốt rét

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



2 Đoàn Thị Minh Chính - 003713/QT-CCHN
- Khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo Thông tư
liên  tịch  số  10/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày
27/5/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Y sỹ

3 Nguyễn Chí Vương - 0002143/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Y sỹ

4 Dương Thị Ru Tơ - 0001994/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều dưỡng

5 Nguyễn Thị Hoàng Anh - 1285/CCHN-D-SYT-QT - Bán lẻ thuốc

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Dược sỹ

6 Hồ Thị Thanh Hiền - 0002108/QT-CCHN - Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Hộ sinh viên

7 Hồ Thị Thanh Lan - 0002109/QT-CCHN - Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Hộ sinh viên

8 Phan Thị Thu Thảo - 001601/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Y sỹ

XVI Trạm Y tế xã Hướng Tân

1 Hồ Thị Na
- 003324/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh đa khoa Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Bác sĩ
Trưởng trạm Y tế

- 167/QĐ-SYT - Kỹ thuật Siêu âm

2 Nguyễn Công Năm - 003790/QT-CCHN - Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Bác sĩ
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3 Nguyễn Thị Thu Hà - 003715/QT-CCHN
- Khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo Thông tư
liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
27/5/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Y sỹ

4 Lê Thị Khánh Linh - 0002010/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều dưỡng

5 Lê Thị Thương - 004099/QT-CCHN - Theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều dưỡng

6 Trần Thị Lê
- 0002092/QT-CCHN - Hộ sinh Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Hộ sinh viên
- 90/QĐ-SYT - Kỹ thuật Soi lam tìm Ký sinh trùng sốt rét

7 Nguyễn Thị Ái Liên - 1302/CCHN-D-SYT-QT - Bán lẻ thuốc

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Dược sỹ

XVII Trạm Y tế xã Hướng Linh

1 Nguyễn Văn Tuy
- 0002163/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh đa khoa Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Y sỹ
Trưởng trạm Y tế

- 91/QĐ-SYT - Kỹ thuật Soi lam tìm Ký sinh trùng sốt rét

2 Lê Thanh Việt
- 003453/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh đa khoa Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Bác sĩ
- 166/QĐ-SYT - Kỹ thuật Điện tim

3 Nguyễn Thị Trúc - 0002078/QT-CCHN - Điều dưỡng phụ sản

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều dưỡng

4 Trương Thị Hoài Nhi - 0002052/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều dưỡng
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5 Trần Thị Thu Sương - 003882/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh thông thường theo Thông tư liên
tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Y sỹ

6 Hồ Thị Minh Thúy - 0002340/QT-CCHN - Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Hộ sinh viên

XVIII Trạm Y tế xã Hướng Phùng

1 Ma Thị Ất - 0002091/QT-CCHN - Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Hộ sinh
Phụ trách trạm Y tế

2 Hồ Thị Cực - 0001964/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Bác sĩ

3 Trương Hiếu Trung - 003712/QT-CCHN
- Khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo Thông tư
liên  tịch  số  10/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày
27/5/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Y sỹ

4 Nguyễn Thị Ái Ly
- 0002024/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều dưỡng
- 94/QĐ-SYT - Kỹ thuật Soi lam tìm Ký sinh trùng sốt rét

5 Hồ Thị Lành - 003890/QT-CCHN - Theo quy định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Hộ sinh viên

6 Lê Văn Ngọc Huy - 004088/QT-CCHN
- Khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo Thông tư
liên  tịch  số  10/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày
27/5/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Y sỹ

7 Lê Hữu Phúc - 1287/CCHN-D-SYT-QT - Bán lẻ thuốc

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Dược sỹ
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XIX Trạm Y tế xã Hướng Sơn

1 Võ Duy Khánh
- 0001978/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh đa khoa Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Bác sĩ
Trưởng trạm Y tế

- 165/QĐ-SYT - Kỹ thuật Siêu âm

2 Phạm Thị Huệ
- 0002154/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Y sỹ
- 214/QĐ-SYT - Chuyên Khoa phục hồi chức năng

3 Hoàng Thị Bình - 0002120/QT-CCHN - Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Hộ sinh viên

4 Hoàng Thị Hồng - 0002090/QT-CCHN - Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Hộ sinh viên

5 Nguyễn Thế Dũng - 004539/QT-CCHN - Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Y sỹ

6 Trần Văn Trường - 1292/CCHN-D-SYT-QT - Bán lẻ thuốc

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Dược sỹ

XX Trạm Y tế xã Hướng Việt

1 Nguyễn Đăng Thông - 0002433/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Y sỹ
Phụ trách trạm Y tế

2 Đinh Thị Hồng Nhớ - 0002289/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Bác sĩ

3 Hồ Thị Bình - 0001985/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Bác sĩ
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4 Nguyễn Thái Xuân
- 0002089/QT-CCHN - Hộ sinh Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Hộ sinh viên
- 95/QĐ-SYT - Kỹ thuật Soi lam tìm Ký sinh trùng sốt rét

5 Hồ Thị Thục - 000639/QT-CCHN - Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Hộ sinh viên

6 Hồ Thị Lệ Hằng - 004547/QT-CCHN - Theo quy định tại Thông tư số 26/2015-TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều dưỡng

7 Hồ Thị Tám - 1307/CCHN-D-SYT-QT - Bán lẻ thuốc

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Dược sỹ

XXI Trạm Y tế xã Hướng Lập

1 Võ Thị Hà - 0002114/QT-CCHN - Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Hộ sinh viên
Phụ trách trạm Y tế

2 Hồ Thị Vy - 0002437/QT-CCHN - Khám, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Bác sĩ

3 Lê Hoài Ân - 000616/QT-CCHN - Điều dưỡng đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Điều đưỡng

4 Lê Văn Tú - 004159/QT-CCHN
- Khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo Thông tư
liên  tịch  số  10/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày
27/5/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Y sỹ

5 Nguyễn Minh Tuấn - 003165/QT-CCHN - Khám bệnh, chữa bệnh thông thường và sơ cấp cứu
ban đầu

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Y sỹ
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6 Đặng Minh Đức - 775/CCHN-D-SYT-QT - Tủ thuốc Trạm Y tế

Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00
- Trực: 24/24

Dược sỹ

5. Danh sách đăng ký người làm việc:

STT Họ và tên Văn bằng chuyên môn Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc) Vị trí làm việc

1 Võ Minh Phương KS CNSH
Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00

Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Kế toán

2 Phan Thuận Cử nhân Kế toán
Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00

Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Kế toán

3 Nguyễn Thị Thu Hiền Cử nhân Kế toán
Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00

Nhân viên phòng Tổ chức - Hành chính - Kế toán

4 Trần Thị Phượng Cử nhân Kế toán
Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00

Nhân viên phòng Tổ chức - Hành chính - Kế toán

5 Dương Thị Ngọc Anh Cử nhân Kế toán
Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00

Nhân viên phòng Tổ chức - Hành chính - Kế toán

6 Nguyễn Thị Thúy Trang Cử nhân Kế toán
Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00

Nhân viên phòng Tổ chức - Hành chính - Kế toán

7 Nguyễn Thị Thu Thảo Cử nhân Kế toán
Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00

Nhân viên phòng Tổ chức - Hành chính - Kế toán

8 Phạm Hoàng Anh CN YTCC
Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00

Nhân viên phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng

9 Phan Cảnh Nhật CN CNTT
Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00

Nhân viên phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng

10 Thái Văn Hùng CĐTTBYT
Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00

Nhân viên khoa Dược - TTB - VTYT
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11 Nguyễn Thị Thanh Thủy Cao đẳng Dược
Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: 7h00 - 11h30
- Chiều: 13h30 - 17h00

Nhân viên khoa Dược - TTB - VTYT

Nơi nhận:
- Sở Y tế;
- BHXH huyện;
- Ban Giám đốc (VPĐT);
- Khoa/phòng, trạm y tế (VPĐT);
- Lưu: VT, KHNVĐD.

Hướng Hoá, ngày      tháng 6 năm 2024
Người chịu trách nhiệm chuyên môn

kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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